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C
D

E

A

B

L

A B C D E F G H CAO (KG)

DA22-12

DA22-14

50 225 34 245 300

L

317 1200  500  25 87°±3°

256 34 295 352367 1500  600  30 87°±3°50
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A B C D E F G H CAO

DAH22-12

DAH22-14

DAH22-16

45 138 183 38 204 268 308

L

317 1500  550  30 30°±3°

45 168 213 38 244 318 358367 1500  600  45 30°±3°

45 199 244 38 244 359 409418 1600  750  60 30°±3°
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A B C D E F G H J
DA13.5-12 150 210 -- 243 294 75 -- 195 209 304
DA13.5-14 157 225 258 293 344 86 142 226 240 355
DA13.5-16 164 245 288 342 394 86 142 226 240 405

CAO(mm)
DA13.5-12 1200 600 23 45°/88°
DA13.5-14 1200 700 28 45°/88°
DA13.5-16 1200 750 32 45°/88°
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A B C D E F G H J K
DAH13.5-12 150 172 210 -- 243 294 82 -- 116 161 304
DAH13.5-14 157 187 225 258 293 344 82 119 152 197 355
DAH13.5-16

DAH13.5-12
DAH13.5-14
DAH13.5-16

164 189 245 288 342 394 82 119 175 220 405

CAO(mm)
750 1000 25 25°/30°
1000 1200 30 25°/30°
1200 1200 35 25°/30°
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Ø25

25BA

38
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Dimension/dimension

A B

32.5 / 47.5 mm

32.5 / 57.5 mm

32.5 / 67.5 mm

32.5 / 62.5 mm
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10
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Dimension/dimension
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Nhận diện
khuôn mặt

Mở khóa 
vân tay

Mở khóa 
thẻ ID

Mở khóa 
thẻ ID

Mở khóa 
bằng chìa

Video
Smartphone

Mở khóa 
qua App

Mở khóa 
mật khẩu

SD - V9SD - V9
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Mở khóa 
vân tay

Mở khóa 
thẻ ID

Mở khóa 
mật khẩu

Mở khóa 
bằng chìa

Tên sản phẩm: 
Khóa vân tay bản nhỏ mở 
quay
Mã : DAVT01

Tên sản phẩm: 
Khóa vân tay bản nhỏ (Mở 
quay + lùa)
Mã : DAVT02

Mở khóa 
vân tay

Mở khóa 
thẻ ID

Mở khóa 
mật khẩu

Mở khóa 
bằng chìa
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